Phụ lục 1
Biểu số liệu báo cáo hoạt động khoa học và công nghệ tháng 02 năm 2021
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Phụ lục 2
Nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện 
(đến tháng 02/2021)

	STT
	Tên đề tài
	Đơn vị chủ trì thực hiện, tên chủ nhiệm đề tài
	Kinh phí
(đồng)
	Kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp

	01
	Đề tài: “Nghiên cứu chọn lọc bò lai cho chất lượng thịt với hàm lượng mỡ giắt tối ưu tại tỉnh Trà Vinh”	
	
	Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ -Trường Đại học Nông lâm Tp.HCM đăng ký chủ trì thực hiện, TS. Nguyễn Kiên Cường đăng ký chủ nhiệm đề tài.
	 1.681.273.600
 Trong đó:
- Ngân sách sự nghiệp KH&CN: 1.681.273.600 
- Nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0 
	Hồ sơ đạt yêu cầu

	02
	Đề tài: “Xây dựng các tổ hợp lai hướng thịt giữa bò Wagyu với bò cái F1 tại tỉnh Trà Vinh”
	Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn đăng ký chủ trì thực hiện, ThS. Hoàng Thị Ngân đăng ký chủ nhiệm đề tài.
	 1.779.193.300
Trong đó:
- Ngân sách sự nghiệp KH&CN: 1.273.353.300
- Nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 505.840.000 
	Hồ sơ đạt yêu cầu 

	03
	Đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn đến môi trường đất, nước và đề xuất mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”
	Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh đăng ký chủ trì thực hiện, TS. Lê Ngọc Thanh đăng ký chủ nhiệm đề tài.
	1.112.385.500
Trong đó:
- Ngân sách sự nghiệp KH&CN: 1.112.385.500  
- Nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 0
	Hồ sơ đạt yêu cầu

	04
	Đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Nưa (Amorphophallus sp.) tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh”.
	Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ (ThS. Phạm Thị Mận đăng ký chủ nhiệm đề tài) và Viện Nghiên cứu hạt nhân (ThS. Lê Văn Thức đăng ký chủ nhiệm đề tài.
	811.658.360
Trong đó:
- Ngân sách sự nghiệp KH&CN: 740.186.860  
- Nguồn ngoài ngân sách nhà nước: 71.471.500
	Kết quả hồ sơ đề tài của Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam Bộ được Hội đồng đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu. 









Phụ lục 3
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiệm thu 
(tháng 02/2021)

	STT
	Tên đề tài, 
dự án
	Đơn vị chủ trì thực hiện, tên chủ nhiệm đề tài, dự án
	Khả năng ứng dụng
	Kết quả nghiệm thu

	
	Đề tài, dự án cấp tỉnh

	01
	Đề tài: “Khảo sát khả năng thích nghi, xây dựng quy trình trồng và thu nhận cao chiết cây Ngải trắng (Curcuma aromatica Salisb) tại tỉnh Trà Vinh”
	Viện Sinh học Nhiệt đới chủ trì thực hiện, ThS. Trịnh Thị Bền làm chủ nhiệm đề tài.
	Kết quả đề tài đã hoàn thiện được các quy trình: quy trình nhân giống cây Ngải trắng bằng phương pháp nuôi cấy mô, quy trình trồng và chăm sóc cây Ngải trắng, quy trình ly trích thu nhận cao chiết cây Ngải trắng, quy trình sản xuất viên nén chứa cao chiết cây Ngải trắng; triển khai mô hình trồng cây Ngải trắng với tổng diện tích 1 ha trên 3 loại đất (đất thịt, giồng cát, phù sa) tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang và thành phố Trà Vinh; Xác định được một số chỉ tiêu hoạt tính sinh học của cao chiết cây Ngải trắng; sản xuất 5.000 viên nén chứa cao chiết cây Ngải trắng được kiểm nghiệm theo hướng dẫn Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ 5 (DĐVN V), sản phẩm viên nén và củ cây Ngải trắng được công ty TNHH Thế giới gen đề nghị thu mua. 
	Kết quả được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu. 

	02
	Đề tài: “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh”
	Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KH&CN tỉnh Trà Vinh chủ trì thực hiện, ThS. Huỳnh Vân An làm chủ nhiệm đề tài.
	 Kết quả đề tài đã phục tráng giống đậu Vồ độ thuần 99,5%, tỷ lệ này mầm 95%, năng suất 06 tấn/ha. Hạt giống đậu Vồ được bảo tồn với số lượng 05 kg tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ trong điều kiện nitơ lỏng sử dụng chất bảo quản Glycerol nồng độ 30%; 200 kg giống được bàn giao, lưu giữ tại Trung tâm Giống tỉnh Trà Vinh; 200 kg giống cung cấp người dân thực hiện bảo tồn trên đồng ruộng với diện tích 0,5 ha do dân tự quản. 
	Kết quả được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu. 










Phụ lục 4
Đề tài, dự án đã kiểm tra tiến độ thực hiện
(đến tháng 02/2021)

	STT
	Tên đề tài, dự án
	Đơn vị chủ trì thực hiện, tên chủ nhiệm đề tài, dự án
	Kết quả
	Tiến độ thực hiện

	01
	Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi vỗ thành thục và hoàn thiện kỹ thuật sản xuất giống tôm đất (Metapenaeus ensis De Haan 1844) từ nguồn bố mẹ tự nhiên trong các ao/đầm/ruộng tại tỉnh Trà Vinh”
	Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện, TS. Lê Văn Chí làm chủ nhiệm đề tài.
	Kết quả đề tài đã tiến hành thuần dưỡng được 1000 con tôm đất. Tôm khỏe mạnh không có dấu hiệu bệnh; xác định được tỷ lệ thành thục, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ nở, tỷ lệ thụ tinh, sức sinh sản và số lượng ấu trùng của tôm đất. Xác định được loại thức ăn phù hợp trong ương nuôi ấu trùng tôm đất; Tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ phân đàn và thời gian chuyển giai đoạn.
	Đề tài thực hiện chậm so với tiến độ đề ra.






























Phụ lục 5
Tin cảnh báo tháng 02/2021


	STT
	Tên tin cảnh báo

	1
	Xuất khẩu tôm năm 2021 kỳ vọng mục tiêu trên 4 tỷ USD; 

	2
	Nhiều chông gai cho xuất khẩu cá tra

	3
	Thêm cơ hội tăng trưởng cho xuất khẩu gạo

	4
	chuyên gia thái lan đánh giá cao chiến lược gạo của Việt Nam

	5
	Năm 2021: Nhiều yếu tố trợ lực cho xuất khẩu dệt may sang EU





Phụ lục 6
Báo cáo chuyên đề, đột xuất gửi UBND tỉnh, các Sở, ban ngành 
tháng 02 năm 2021


	STT
	Nội dung
	Đơn vị nhận

	01
	Báo cáo kết quả thực hiện năm 2020 về Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
	Ủy ban nhân dân tỉnh

	02
	Báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2020.
	Bộ Khoa học và Công nghệ

	03
	Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2469/QĐ-TTg ngày 16/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
	Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ

	04
	Báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn Dự án SME. 
	Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh

	05
	Báo cáo Thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020.
	- UBND tỉnh;
- Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia.

	06
	Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ năm 2020.
	Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN

	07
	Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2021 của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
	Thanh tra tỉnh

	08
	Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Trà Vinh

	09
	Báo cáo tháng 01/2021, Kế hoạch tháng 02/2021.
	Sở KH&ĐT





Phụ lục 7
Dự thảo văn bản Sở KH&CN đóng góp gửi UBND tỉnh, các Sở, ban ngành 
tháng 02 năm 2021

	STT
	Tên văn bản
	Đơn vị nhận

	1
	Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Sở Y tế

	2
	Dự thảo Kế hoạch cưỡng chế thi hành án vụ ông Nguyễn Hồng Nhẫn.
	Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Trà Cú

	3
	Dự thảo Kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện thí điểm ứng dụng quản lý truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ giao dịch trên sàn Nông sản sạch Azuamua.com trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2022.
	Văn phòng UBND tỉnh


	4
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh năm 2021.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	5
	Kế hoạch phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2030 và định hướng đến năm 2045.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	6
	Quyết định ban hành danh mục và quy định về quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	7
	Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	8
	Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Sở Tài chính

	9
	Quyết định ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	10
	Kế hoạch của UBND tỉnh về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	11
	Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.
	- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- UBND tỉnh.

	12
	Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tỉnh Trà Vinh năm 2021.
	Văn phòng UBND tỉnh

	13
	Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	14
	Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025.
	Văn phòng UBND tỉnh

	15
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	16
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định mức trích (tỷ lệ %) để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Sở Tài chính

	17
	Dự thảo Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	18
	Dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
	Bộ KH&CN

	19
	Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
	Văn phòng UBND tỉnh

	20
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	21
	Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành KH&CN và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành KH&CN.
	- Bộ KH&CN;
- UBND tỉnh.

	22
	Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025. 
	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

	23
	Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm.
	Văn phòng UBND tỉnh

	24
	Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
	Văn phòng UBND tỉnh

	25
	Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nâng cao môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	26
	Kế hoạch công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tư pháp

	27
	Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm.
	Văn phòng UBND tỉnh

	28
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin và cấp độ rủi ro thiên tai.
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	29
	Kế hoạch phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

	
30
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Phụ lục 8
Đóng góp ý kiến thẩm định đề án gửi các Sở, ban ngành tháng 02 năm 2020
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	Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghiệp năng lượng môi trường Việt Nam, gửi sở Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH MTV kỹ thuật công nghiệp năng lượng môi trường Việt Nam.
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	Đề án thăm dò nước dưới đất của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT và Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất của Công ty CP cấp thoát nước Trà Vinh (giếng G15).
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	Góp ý Báo cáo xả nước thải vào công trình thủy lợi.
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn




Ph


?


 


l


?


c 


1


 


Bi


?


u s


?


 


li


?


u báo cáo ho


?


t đ


?


ng 


k


hoa h


?


c vŕ 


c


ông ngh


?


 


tháng 


0


2


 


năm 20


21


 


 


 


 


TT


 


Ch


?


 


tiêu


 


Đơn v


?


 


tính


 


Th


?


c hi


?


n 


cùng k


?


 


năm 


trư


?


c


 


Năm 


20


21


 


So sánh (%)


 


K


?


 


ho


?


ch


 


T


h


?


c hi


?


n


 


tháng 


0


2


 


T


h


?


c hi


?


n


 


0


2


 


tháng


 


K


?


 


ho


?


ch


 


Cůng k


?


 


1


 


2


 


3


 


4


 


5


 


6


 


7


 


8=7/5


 


9=7/4


 


01


 


Tuy


?


n ch


?


n t


?


 


ch


?


c 


vŕ cá nhân 


th


?


c hi


?


n 


nhi


?


m v


?


 


nghięn c


?


u 


KH&CN năm 20


21


 


Nhi


?


m v


?


 


 


00


 


Theo danh m


?


c


 


nhi


?


m v


?


 


KH&CN


 


đ


ã 


đư


?


c 


UBND t


?


nh phê 


duy


?


t (


1


8 nhi


?


m 


v


?


).


 


0


4


 


04


 


 


22


%


 


 


400


%


 


02


 


N


ghi


?


m thu đánh giá 


k


?


t qu


?


 


nhi


?


m v


?


 


nghięn c


?


u KH&CN


 


Nhi


?


m v


?


 


 


00


 


10


 


nhi


?


m v


?


 


0


1


 


0


2


 


 


20


%


 


200


%


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




Ph ?   l ? c  1   Bi ? u s ?   li ? u báo cáo ho ? t đ ? ng  k hoa h ? c và  c ông ngh ?   tháng  0 2   năm 20 21        

TT  Ch ?   tiêu  Đơn v ?   tính  Th ? c hi ? n  cùng k ?   năm  trư ? c  Năm  20 21  So sánh (%)  

K ?   ho ? ch  T h ? c hi ? n   tháng  0 2  T h ? c hi ? n   0 2   tháng  K ?   ho ? ch  Cùng k ?  

1  2  3  4  5  6  7  8=7/5  9=7/4  

01  Tuy ? n ch ? n t ?   ch ? c  và cá nhân  th ? c hi ? n  nhi ? m v ?   nghiên c ? u  KH&CN năm 20 21  Nhi ? m v ?    00  Theo danh m ? c   nhi ? m v ?   KH&CN   đ ã  đư ? c  UBND t ? nh phê  duy ? t ( 1 8 nhi ? m  v ? ).  0 4  04    22 %    400 %  

02  N ghi ? m thu đánh giá  k ? t qu ?   nhi ? m v ?   nghiên c ? u KH&CN  Nhi ? m v ?    00  10   nhi ? m v ?  0 1  0 2    20 %  200 %  

                       

